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Hà Nội, ngày          tháng      năm 2025 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày ... tháng ... năm 2025; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm quản lý, sử 

dụng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sau: 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành 

lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là bộ, ngành). 

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh).  

3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp xã). 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng biên chế công chức 

1. Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về quản lý, sử dụng 

biên chế công chức. 

DỰ THẢO 

(Ngày 23/6/2025) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
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2. Việc giao biên chế công chức phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; bảo đảm thực 

hiện nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, cải 

cách hành chính, cải cách chính sách tiền lương và không vượt quá tổng biên 

chế công chức được cấp có thẩm quyền giao. Chỉ thực hiện tăng biên chế công 

chức đối với cơ quan, tổ chức hành chính khi được cấp có thẩm quyền giao thêm 

chức năng, nhiệm vụ mới hoặc quyết định thành lập mới cơ quan, tổ chức hành 

chính gắn với việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới. 

3. Biên chế công chức được hiểu bao gồm: biên chế công chức trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã; biên chế công 

chức của các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 

nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ quan đại diện). Biên chế công chức của địa 

phương được hiểu bao gồm biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính thuộc cấp tỉnh và cấp xã. 

4. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã trong 

việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, gắn với trách nhiệm giải trình của bộ, 

ngành, cấp tỉnh, cấp xã; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ 

quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. 

5. Sử dụng đúng, hiệu quả biên chế công chức được cấp có thẩm quyền 

giao và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo đúng quy định. Thực hiện 

điều chỉnh biên chế công chức tương ứng với điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn 

giữa các cơ quan, tổ chức theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

Điều 4. Nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền 

ban hành chủ trương, chính sách, quy định, quyết định và các văn bản liên quan 

về quản lý, sử dụng biên chế. 

2. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch biên chế 

công chức 5 năm và hằng năm; xây dựng hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt bổ sung, điều chỉnh biên chế công chức theo quy định. 

3. Quyết định giao biên chế công chức cho các bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã 

và các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã theo quy định, trong 

tổng số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao; quyết định giao bổ sung, 

điều chỉnh biên chế công chức sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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4. Bố trí, sử dụng công chức tại các cơ quan, tổ chức của bộ, ngành, cấp 

tỉnh, cấp xã phải nằm trong tổng biên chế công chức đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

5. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, bảo đảm sử dụng đúng, hiệu 

quả biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện kế hoạch 

tinh giản biên chế đã được phê duyệt. 

6. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc quản lý, sử dụng 

biên chế công chức theo quy định. 

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giao, quản lý, sử 

dụng biên chế theo quy định của Đảng, của pháp luật. 

 

Chương II 

LẬP KẾ HOẠCH, GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 

 

Điều 5. Lập kế hoạch biên chế công chức 

1. Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã căn 

cứ khoản 2 và khoản 3 Điều này xây dựng kế hoạch biên chế công chức 5 năm 

của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại 

Điều 7 Nghị định này. 

2. Căn cứ xác định biên chế công chức 

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm (không 

bao gồm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 16 Nghị định này); 

b) Thực tế việc quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao; 

c) Đối với cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, ngoài các căn 

cứ quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô 

dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Nội dung kế hoạch biên chế công chức 5 năm 

a) Sự cần thiết của việc lập kế hoạch biên chế công chức 5 năm. 

b) Báo cáo đánh giá việc giao, quản lý và sử dụng biên chế công chức 5 năm 

trước liền kề với kỳ kế hoạch. 
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c) Kế hoạch biên chế công chức 5 năm của từng cơ quan, tổ chức; kèm 

theo việc thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức theo Phụ lục 

IA hoặc Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này. 

d) Giải pháp thực hiện kế hoạch biên chế công chức sau khi được cấp có 

thẩm quyền giao hoặc phê duyệt, dự kiến nguồn công chức bổ sung, thay thế, 

thực hiện chính sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí để thực hiện. 

đ) Kiến nghị, đề xuất. 

3. Căn cứ vào các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, người đứng 

đầu bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch biên chế 

công chức hàng năm của cơ quan, tổ chức hành chính, làm cơ sở để thực hiện 

việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hàng năm của bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp 

xã theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 6. Hồ sơ, thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức 5 năm 

1. Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức 5 năm, gồm: 

a) Văn bản đề nghị kế hoạch biên chế công chức 5 năm; 

b) Kế hoạch biên chế công chức 5 năm của cơ quan, tổ chức theo quy định 

tại Điều 5 Nghị định này; 

c) Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền 

quyết định hoặc phê duyệt biên chế công chức 5 năm, hàng năm trước liền kề 

với kỳ kế hoạch. 

2. Thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức 5 năm 

a) Trước ngày 01 tháng 3 năm trước liền kề năm đầu tiên của kỳ kế hoạch 

5 năm, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ kế hoạch biên chế 

công chức 5 năm quy định tại khoản 1 Điều này về Bộ Nội vụ; Ban Tổ chức 

Trung ương. 

b) Trước ngày 01 tháng 5 năm trước liền kề năm đầu tiên của kỳ kế hoạch 

5 năm, Bộ Nội vụ trình Chính phủ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định 

tổng biên chế công chức 5 năm của bộ, ngành, địa phương.  

Điều 7. Trình tự thẩm định kế hoạch, giao biên chế công chức  

1. Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã căn 

cứ Điều 5 Nghị định này xây dựng kế hoạch biên chế công chức 5 năm của cơ 

quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 
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2. Vụ hoặc Cục hoặc Ban Tổ chức cán bộ của bộ, ngành thẩm định kế 

hoạch biên chế công chức 5 năm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của bộ, ngành; tổng hợp, lập kế hoạch biên chế công chức 5 

năm của bộ, ngành trình người đứng đầu bộ, ngành để gửi Bộ Nội vụ. 

3. Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch biên chế công chức 5 năm của các cơ 

quan, tổ chức hành chính thuộc cấp tỉnh, cấp xã; tổng hợp, lập kế hoạch biên chế 

công chức 5 năm của địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, báo cáo 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền ở địa phương 

theo quy định cho ý kiến trước khi gửi Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương. 

4. Bộ Nội vụ thẩm định kế hoạch biên chế công chức 5 năm của từng bộ, 

ngành và tổng hợp kế hoạch biên chế công chức 5 năm của bộ, ngành, địa phương 

trình Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Căn cứ số biên chế 

công chức được cấp có thẩm quyền giao và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quyết định giao biên chế công chức cho các bộ, ngành và phối hợp với 

Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế công chức cho các địa phương theo quy 

định của cấp có thẩm quyền hoặc đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương. 

5. Căn cứ biên chế công chức 5 năm được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, 

người đứng đầu bộ, ngành quyết định giao biên chế công chức hàng năm đối với 

từng cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. 

6. Căn cứ biên chế công chức 5 năm được Ban Tổ chức Trung ương giao, 

cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lên phương án 

phân bổ biên chế công chức hàng năm đối với các cơ quan của Hội đồng nhân 

dân, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và biên chế 

công chức của chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu, trình Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định tổng biên chế công chức hàng năm của các cơ 

quan, tổ chức nêu trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao biên chế công 

chức đối với các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; từng cơ quan, tổ chức 

hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổng biên chế công chức của 

chính quyền địa phương từng xã, phường, đặc khu trong tổng số biên chế đã 

được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

7. Đối với biên chế công chức của cơ quan đại diện, hàng năm, Bộ Ngoại 

giao chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch biên chế của 

các cơ quan đại diện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao quyết định giao biên chế công chức của từng cơ quan đại diện sau khi được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
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Điều 8. Điều chỉnh biên chế công chức  

1. Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính 

được xem xét trong các trường hợp sau: 

a) Cơ quan, tổ chức hành chính được bổ sung biên chế khi được giao thêm 

chức năng, nhiệm vụ mới hoặc thành lập mới cơ quan, tổ chức hành chính gắn 

với việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới; 

b) Cơ quan, tổ chức hành chính được điều chỉnh biên chế khi thực hiện 

sắp xếp, tổ chức lại; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ 

quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh 

biên chế công chức; đề án điều chỉnh biên chế công chức; các tài liệu liên quan 

đến điều chỉnh biên chế công chức kèm theo. 

3. Trình tự điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính 

a) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành thuộc các trường hợp 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, xây dựng hồ sơ điều chỉnh biên chế công 

chức theo quy định tại khoản 2 Điều này, gửi cơ quan, tổ chức quy định tại 

khoản 2 Điều 7 để thẩm định, trình người đứng đầu bộ, ngành để quyết định 

theo thẩm quyền hoặc gửi Bộ Nội vụ; 

b) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cấp tỉnh, cấp xã thuộc các 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, xây dựng hồ sơ điều chỉnh 

biên chế công chức theo quy định tại khoản 2 Điều này, gửi cơ quan, tổ chức 

quy định tại khoản 3 Điều 7 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để 

quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh và cấp có thẩm quyền ở địa phương cho ý kiến trước khi gửi Ban Tổ chức 

Trung ương; 

c) Đối với việc điều chỉnh bổ sung biên chế công chức của bộ, ngành 

ngoài tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ thẩm 

định hồ sơ bổ sung biên chế công chức của bộ, ngành trình Chính phủ để báo 

cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Căn cứ số biên chế công chức được cấp 

có thẩm quyền bổ sung và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết 

định giao bổ sung biên chế công chức cho các bộ, ngành. 

d) Đối với việc điều chỉnh bổ sung biên chế công chức của địa phương 

ngoài tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao, Ban Tổ chức 

Trung ương thẩm định hồ sơ bổ sung biên chế công chức của địa phương, trình 

cấp có thẩm quyền theo quy định. Căn cứ số biên chế công chức được cấp có 
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thẩm quyền bổ sung, Ban Tổ chức Trung ương quyết định giao bổ sung biên chế 

công chức cho địa phương. 

đ) Đối với việc điều chỉnh biên chế công chức giữa các bộ, ngành trong 

tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ thẩm định và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định điều chỉnh biên chế công chức của bộ, ngành; 

tổng hợp, báo cáo Chính phủ khi trình biên chế công chức 5 năm của bộ, ngành, 

địa phương. 

e) Đối với việc điều chỉnh biên chế công chức giữa bộ, ngành với địa 

phương hoặc giữa bộ, ngành với cơ quan tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 17 

Nghị định này trong tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao, Bộ 

Nội vụ thẩm định và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định điều chỉnh biên chế công 

chức của bộ, ngành; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan được 

giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền điều 

chỉnh biên chế công chức của địa phương và các cơ quan, tổ chức quy định tại 

khoản 1 Điều 17 Nghị định này; tổng hợp, báo cáo Chính phủ khi trình biên chế 

công chức 5 năm của bộ, ngành, địa phương. 

g) Người đứng đầu bộ, ngành quyết định việc điều chỉnh biên chế công 

chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý khi thực hiện 

sắp xếp, tổ chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ 

quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong tổng biên chế 

công chức của bộ, ngành đã được cơ quan có thẩm quyền giao. 

h) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh biên chế công 

chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh khi thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, tổ chức 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc giữa các chính quyền địa 

phương xã, phường đặc khu theo căn cứ xác định biên chế công chức quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này trong tổng số biên chế công chức đã được Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền ở địa phương.  

 4. Điều chỉnh biên chế công chức tại các cơ quan đại diện 

a) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định điều chuyển biên chế công chức 

của Bộ Ngoại giao tại các cơ quan đại diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại từng 

thời điểm cụ thể trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở không vượt quá định mức 

do cấp có thẩm quyền quy định và chỉ tiêu biên chế của các cơ quan đại diện. 
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b) Người đứng đầu bộ, ngành quyết định việc điều chuyển biên chế công 

chức của các bộ, ngành tại cơ quan đại diện khi có nhu cầu, bảo đảm không vượt 

quá định mức do cấp có thẩm quyền quy định, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao. 

c) Đối với việc điều chỉnh bổ sung biên chế của cơ quan đại diện do yêu 

cầu của nhiệm vụ, người đứng đầu bộ, ngành xây dựng Đề án về biên chế của cơ 

quan đại diện, gửi Bộ Ngoại giao để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định. 

 

Chương III 

KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 

 

Điều 9. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế 

1. Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã xây 

dựng kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của cơ quan, tổ chức mình theo trình 

tự quy định tại khoản 3 Điều này, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định này 

thẩm định kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của các cơ quan, tổ chức thuộc 

bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã trước khi trình người đứng đầu bộ, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch. 

3. Trình tự xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế 

a) Rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định những nhiệm vụ không còn 

phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao sang cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khác; những nhiệm vụ cần phân cấp cho cấp dưới, địa phương và 

đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp đảm nhận. 

b) Sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn 

với cải tiến quy trình, quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính. 

c) Cơ cấu lại đội ngũ công chức theo các nội dung sau: 

- Xác định vị trí việc làm, xếp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc 

làm và phù hợp với tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ 

quan, tổ chức; 

- Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức;   
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- Trên cơ sở kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, 

xác định phương án bố trí công chức của cơ quan, tổ chức trong giai đoạn, năm 

tiếp theo. 

d) Trên cơ sở mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền và các nội dung nêu tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này, xác định chỉ tiêu 

và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức theo kế 

hoạch và lập danh sách công chức trong diện tinh giản biên chế theo kế hoạch. 

Điều 10. Phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế 

1. Trước ngày 30/11 hàng năm, cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, cấp 

tỉnh, cấp xã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong năm tiếp theo của cơ 

quan, tổ chức mình theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, gửi cơ quan, tổ 

chức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định này thẩm định trước khi 

trình người đứng đầu bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình kế hoạch tinh 

giản biên chế hàng năm của cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã, 

cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định này thực hiện 

thẩm định kế hoạch bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả biên chế công chức 

được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch 

tổng thể của bộ, ngành, địa phương; trình người đứng đầu bộ, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch. 

3. Người đứng đầu bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan Tài 

chính của bộ, ngành, địa phương thẩm định dự toán kinh phí thực hiện tinh giản 

biên chế theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với dự toán ngân 

sách nhà nước của năm liền kề của bộ, ngành, địa phương đã được phê duyệt. 

Người đứng đầu bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tinh 

giản biên chế của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và chỉ đạo, kiểm tra 

việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. 

4. Trường hợp trong quá trình triển khai kế hoạch, phát sinh thêm các đối 

tượng tinh giản biên chế ngoài kế hoạch đã được phê duyệt, người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã tổng hợp danh sách, lý do tinh 

giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế gửi 

cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định này thẩm định, 

trình cơ quan có thẩm quyền.  

5. Ngoài các nội dung quy định tại Điều 9, 10 Nghị định này, việc thẩm 

định, phê duyệt, triển khai kế hoạch tinh giản biên chế tại Nghị định này theo 

quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. 
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Chương IV 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC   

  

Điều 11. Trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành 

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành xây dựng kế 

hoạch biên chế công chức 5 năm, hàng năm hoặc điều chỉnh biên chế công chức 

của cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành; thẩm định, tổng hợp kế hoạch 

biên chế công chức 5 năm của bộ ngành hoặc điều chỉnh biên chế công chức, gửi 

Bộ Nội vụ theo quy định. 

2. Quyết định giao biên chế công chức hàng năm đối với từng cơ quan, tổ 

chức thuộc phạm vi quản lý trong tổng số biên chế công chức 5 năm được cơ 

quan có thẩm quyền giao. 

3. Chỉ đạo cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành xây dựng kế hoạch 

tinh giản biên chế công chức hàng năm và triển khai, thực hiện kế hoạch sau khi 

đã được phê duyệt. 

4. Phân cấp quản lý biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức hành chính 

thuộc bộ, ngành theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; 

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

thuộc phạm vi quản lý. 

6. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng biên chế công 

chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý theo quy 

định của pháp luật. 

7. Trước ngày 01 tháng 02 hàng năm, thống kê và báo cáo về tình hình 

quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của năm trước liền kề theo Phụ lục IIA ban hành kèm 

theo Nghị định này, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm 

quyền theo quy định. 

8. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định giao, điều chỉnh biên chế công 

chức tại các cơ quan đại diện theo quy định tại Nghị định này; định kỳ hàng 

năm, Bộ Ngoại giao chủ trì, tổng hợp báo cáo tình hình giao, điều chuyển biên 

chế giữa các cơ quan đại diện để gửi Bộ Nội vụ theo dõi và báo cáo cấp có thẩm 

quyền khi có yêu cầu. 
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Điều 12. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương  

1. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định tổng biên chế công chức hàng năm trong các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong số biên chế 

công chức 5 năm được cơ quan có thẩm quyền giao. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cấp tỉnh và cấp xã xây 

dựng kế hoạch biên chế công chức 5 năm, hàng năm hoặc điều chỉnh biên chế 

công chức; thẩm định, tổng hợp kế hoạch biên chế công chức 05 năm hoặc điều 

chỉnh biên chế công chức theo quy định tại Nghị định này gửi Bộ Nội vụ và Ban 

Tổ chức Trung ương; 

b) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tổng biên chế công chức 

hàng năm trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và cấp xã trong số biên chế công chức 5 năm được cấp có thẩm quyền 

giao; quyết định bổ sung biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức hành 

chính của cấp tỉnh, cấp xã sau khi được cấp có thẩm quyền giao; 

c) Quyết định giao biên chế công chức hàng năm, giao bổ sung biên chế 

công chức đối với các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, từng cơ quan, tổ 

chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và từng cấp xã trong tổng số 

biên chế đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

d) Quyết định điều chỉnh biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức 

hành chính cấp tỉnh, từng cấp xã theo quy định tại Nghị định này; 

đ) Chỉ đạo cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cấp tỉnh, cấp xã xây dựng kế 

hoạch tinh giản biên chế công chức hàng năm; phê duyệt kế hoạch tinh giản biên 

chế hàng năm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cấp tỉnh và cấp xã; chỉ 

đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi đã được phê duyệt. 

e) Phân cấp quản lý biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức hành 

chính theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

thuộc phạm vi quản lý; 

h) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng biên chế công 

chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật; 
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i) Trước ngày 01 tháng 02 hàng năm, thống kê và báo cáo về tình hình 

thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm 

vi quản lý của năm trước liền kề theo Phụ lục IIB ban hành kèm theo Nghị định 

này, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền theo 

quy định. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp xã 

Quyết định cụ thể biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng 

nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức 

được cấp tỉnh giao. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Xây dựng kế hoạch biên chế công chức và kế hoạch tinh giản biên chế 

công chức theo yêu cầu của cấp tỉnh và quy định tại Nghị định này; 

b) Trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định biên chế công chức trong cơ 

quan của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã trên cơ sở chỉ tiêu 

biên chế công chức được cấp tỉnh giao;  

c) Quyết định giao biên chế công chức đối với các cơ quan của Hội đồng 

nhân dân cấp xã, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi được 

Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các tổ chức hành chính thuộc phạm 

vi quản lý; 

đ) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng biên chế công 

chức theo quy định của pháp luật; 

e) Thống kê và báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức 

theo yêu cầu của cấp tỉnh và quy định tại Nghị định này. 

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

1. Trình Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức 

trong cơ quan, tổ chức hành chính. 

2. Trình Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định: 

a) Kế hoạch biên chế công chức 5 năm của các bộ, ngành, địa phương; 

b) Điều chỉnh bổ sung biên chế công chức của các bộ, ngành ngoài tổng 

biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao. 
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3. Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định: 

a) Giao biên chế công chức 5 năm đối với từng bộ, ngành; 

b) Giao bổ sung biên chế công chức cho các bộ, ngành sau khi được cấp 

có thẩm quyền quyết định. 

4. Quyết định điều chỉnh biên chế công chức của các bộ, ngành khi thực 

hiện điều chỉnh biên chế công chức giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với 

địa phương hoặc giữa bộ, ngành với cơ quan tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 

17 Nghị định này trong tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao. 

5. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan được giao thẩm 

quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền điều chỉnh biên 

chế công chức của địa phương và các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định này. 

6. Tổng hợp việc quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, 

tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, cấp có 

thẩm quyền. 

7. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng biên chế công chức của bộ, ngành, địa phương. 

8. Kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử 

dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo quy định 

của pháp luật.  

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 15. Xử lý trách nhiệm 

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức hành chính 

thuộc bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã thực hiện không đúng quy định tại Nghị định 

này thì bị xem xét đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và 

xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và của pháp luật; đồng thời phải bồi 

hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có 

thẩm quyền giao. 

Điều 16. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 20… Nghị 

định này thay thế Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 

của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. 
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2. Vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, 

cấp tỉnh, cấp xã đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ được tiếp tục thực 

hiện cho đến khi có văn bản mới hướng dẫn về vị trí việc làm. 

3. Những người đã được tuyển vào biên chế trước ngày 01 tháng 4 năm 

1993, đang làm các công việc tại vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính của bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp xã thì vẫn thuộc biên chế 

công chức theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp có quy định khác. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

1. Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch 

nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà 

nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm 

vụ căn cứ vào các quy định tại Nghị định này hướng dẫn các cơ quan, tổ chức 

thuộc quyền quản lý thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu tổ chức do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp 

công lập, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng 

TTĐT,  Các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, TCCV (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
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